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THÔNG TRI

Quy định và hướng dẫn việc tổ chức tiếp công dân và xử lý đơn thư 
khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
Theo quy định tại khoản 3 Điều 4 của Luật tiếp công dân và các văn bản pháp luật liên quan, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định việc tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hướng dẫn việc tiếp công dân của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp ở địa phương như sau:

I. TIẾP CÔNG DÂN 

1. Trách nhiệm của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp 
1.1. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc mỗi cấp cần bố trí nơi tiếp công dân tại địa điểm thuận tiện, bảo đảm các điều kiện cần thiết để công dân đến trình bày khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 
 Đối với cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, phải bố trí phòng tiếp công dân riêng; đối với cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, cấp xã phải bố trí nơi tiếp công dân phù hợp với điều kiện của cơ quan mình.

1.2. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp có trách nhiệm ban hành nội quy tiếp công dân, lịch tiếp công dân. Nội quy tiếp công dân ghi rõ trách nhiệm của người tiếp công dân, quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Tại nơi tiếp công dân phải niêm yết lịch tiếp công dân và nội quy tiếp công dân.
Tùy theo tình hình khiếu nại, tố cáo của mỗi địa phương mà Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp bố trí thời gian tiếp công dân phù hợp nhưng tối thiểu mỗi tuần phải tiếp hai ngày đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc từ cấp huyện trở lên và mỗi tuần một ngày đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã. 

1.3. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp bố trí người tiếp công dân phải là những người có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ pháp lý nhất định và có kinh nghiệm trong công tác vận động nhân dân.
2. Trang phục, thái độ, trách nhiệm của người tiếp công dân

Khi tiếp công dân người tiếp công dân phải bảo đảm các yêu cầu sau:

2.1. Trang phục chỉnh tề, có đeo thẻ công chức, viên chức hoặc phù hiệu theo quy định.
2.2. Có thái độ đúng mực, tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung mà người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày.

2.3. Giải thích, hướng dẫn cho người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền; hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết.

3. Quy trình tiếp công dân
3.1 Xác định tính hợp pháp của người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

a) Khi tiếp công dân, người tiếp công dân yêu cầu người đến trình bày khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nêu rõ họ tên, địa chỉ và xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy giới thiệu, giấy ủy quyền (nếu có) và các giấy tờ cần thiết khác. Nếu công dân không vi phạm Điều 9 của Luật tiếp công dân thì người tiếp công dân tiến hành việc tiếp công dân.
b) Người tiếp công dân phải giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo trừ khi người tố cáo đồng ý công khai.

3.2 Nghe, ghi chép, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, thông tin, tài liệu, bằng chứng do công dân cung cấp
a) Khi người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có đơn trình bày nội dung rõ ràng, đầy đủ theo quy định tại khoản 2 Điều 8 của Luật khiếu nại; khoản 2 Điều 19 của Luật tố cáo và cung cấp các thông tin, tài liệu, bằng chứng có liên quan đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thì người tiếp công dân phải ghi vào “Sổ tiếp công dân” hoặc nhập vào phầm mềm quản lý công tác tiếp công dân sau đó ghi giấy biên nhận cho họ.
b) Trường hợp công dân không có đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thì người tiếp công dân hướng dẫn công dân viết đơn theo quy định của pháp luật. Nếu công dân trình bày trực tiếp thì người tiếp công dân ghi chép đầy đủ, trung thực, chính xác nội dung do công dân trình bày; nội dung nào chưa rõ thì đề nghị công dân trình bày thêm, sau đó đọc lại cho người trình bày nghe và đề nghị họ ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản. 

c) Trường hợp công dân gửi đơn có cả nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thì người tiếp công dân hướng dẫn công dân viết thành từng loại đơn riêng theo đúng quy định của pháp luật.

3.3. Từ  chối tiếp công dân

Người tiếp công dân được quyền từ chối tiếp công dân khi công dân vi phạm các quy định tại Điều 9 của Luật tiếp công dân. Trong trường hợp từ chối, người tiếp công dân phải giải thích cho công dân hiểu, khi cần thiết phải lập biên bản từ chối tiếp công dân và đề nghị các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật hoặc báo cáo lãnh đạo ban, đơn vị để tham mưu cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ra thông báo từ chối tiếp công dân.

II. XỬ LÝ ĐƠN, THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH

1. Đối với đơn nhận trực tiếp theo trình tự tiếp công dân thường xuyên

1.1. Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Đối với đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc mà không thuộc một trong các trường hợp không được thụ lý giải quyết theo quy định tại Điều 11 của Luật khiếu nại, khoản 2 Điều 20 của Luật tố cáo, thì người xử lý đơn đề xuất với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thụ lý để giải quyết theo quy định của pháp luật.
1.2. Đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

a) Đối với những đơn thư khiếu nại, tố cáo có nội dung đơn giản, có cơ sở rõ ràng, thì người tiếp công dân hướng dẫn người gửi đơn đến gửi đơn trực tiếp tại cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết. 

b) Đối với những đơn khiếu nại, tố cáo có nội dung phức tạp hơn, trong thời hạn 05 ngày làm việc, người tiếp công dân nghiên cứu, dự thảo công văn chuyển đơn của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc để gửi đến cơ quan có thẩm quyền đề nghị xem xét, giải quyết; đồng thời gửi thông báo chuyển đơn cho người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh biết.

c) Đối với những đơn khiếu nại, tố cáo mà trong quá trình tiếp dân và nghiên cứu xử lý đơn, người tiếp dân nhận thấy có oan sai, có cơ sở để cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân bị xâm phạm, cơ quan có thẩm quyền đã giải quyết nhưng chưa thỏa đáng thì người tiếp công dân báo cáo lãnh đạo ban, đơn vị để tham mưu cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc có công văn kiến nghị gửi cơ quan có thẩm quyền đề nghị xem xét, giải quyết. 

2. Đối với đơn thư nhận được qua đường bưu điện
2.1. Đơn đủ điều kiện xử lý thì vào sổ để theo dõi quá trình xử lý, gồm:

a) Đơn có chữ viết là tiếng Việt, không có nội dung xúc phạm cá nhân, cơ quan, tổ chức và có chữ ký hoặc điểm chỉ xác nhận của người khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị.
b) Đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; họ và tên, địa chỉ cư trú, địa chỉ liên lạc của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại kèm theo tài liệu có giá trị chứng minh. 

c) Đơn tố cáo phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ cư trú, địa chỉ liên lạc người tố cáo; nội dung tố cáo; cơ quan, tổ chức, cá nhân bị tố cáo kèm theo tài liệu có giá trị chứng minh. 

d) Đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ cư trú, địa chỉ liên lạc của người phản ánh, kiến nghị; nội dung phản ánh, kiến nghị kèm theo tài liệu có giá trị chứng minh. 

đ) Đơn chưa được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đơn xử lý theo quy định pháp luật hoặc đã được xử lý nhưng người khiếu nại, tố cáo được quyền khiếu nại, tố cáo tiếp; đơn đã giải quyết hết thẩm quyền nhưng người gửi đơn cung cấp được tình tiết, tài liệu, chứng cứ mới có đủ cơ sở làm thay đổi nội dung đã giải quyết.

2.2. Đơn không đủ điều kiện xử lý:
a) Đơn không đáp ứng được các yêu cầu tại Mục 2.1, phần II của Thông tri này; đơn được gửi cho nhiều cơ quan, nhiều người trong đó đã gửi đến cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết; đơn thư khiếu nại đã có quyết định giải quyết cuối cùng.
b) Đơn tố cáo giấu tên, mạo danh, không rõ địa chỉ, không có chữ ký trực tiếp mà sao chụp chữ ký; đơn tố cáo thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 20 của Luật tố cáo; đơn khiếu nại không đạt được mục đích chuyển sang tố cáo. 

2.3. Đối với đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị đủ điều kiện thì người xử lý đơn thư xử lý như sau:

a) Đối với đơn thư nhận được lần đầu, sau khi nghiên cứu nếu thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức nào thì dự thảo công văn chuyển đơn của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc chuyển đến cơ quan, tổ chức đó đề nghị xem xét, giải quyết, đồng thời gửi thông báo chuyển đơn cho người khiếu nại, tố cáo biết.

b) Đối với thư phản ánh, kiến nghị liên quan đến hoạt động của Mặt trận Tổ quốc thì nghiên cứu, đề xuất với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xem xét, giải quyết.

c) Đối với đơn thư khiếu nại, qua nghiên cứu thấy có oan sai, có cơ sở để cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân bị xâm phạm; cơ quan có thẩm quyền đã giải quyết nhưng chưa thỏa đáng thì báo cáo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc để kiến nghị cơ quan, tổ chức hữu quan xem xét giải quyết và theo dõi kết quả giải quyết.

III. TIẾP VÀ XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP NHIỀU NGƯỜI CÙNG KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH VỀ MỘT NỘI DUNG  

1. Tiếp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung

1.1. Khi có nhiều người cùng đến để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung thì người tiếp công dân yêu cầu những người này cử đại diện để trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trường hợp có từ 5 đến 10 người thì cử một hoặc hai người đại diện; trường hợp có trên 10 người thì có thể cử thêm người đại diện nhưng không quá 5 người.

1.2. Trong trường hợp cần thiết, đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp có trách nhiệm trực tiếp tiếp hoặc ủy quyền cho người có đủ điều kiện tiếp đại diện của những người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
1.3. Trường hợp những người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chưa có đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thì người tiếp công dân yêu cầu người đại diện viết thành văn bản hoặc ghi lại đầy đủ, chính xác nội dung vụ việc do người đại diện trình bày, đọc lại cho họ nghe và yêu cầu ký tên hoặc điểm chỉ để xác nhận.

2.  Xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhiều người về một nội dung

2.1 Trường hợp khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan mình thì người tiếp công dân có trách nhiệm đề xuất phương hướng xử lý với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc để thụ lý giải quyết và thông báo cho đại diện của những người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định pháp luật.

2.2 Trường hợp khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan mình thì xử lý theo trình tự tại Mục 2.3, phần II của Thông tri này.

2.3. Trường hợp khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh phức tạp, có nhiều nội dung, thuộc trách nhiệm của nhiều cấp, nhiều ngành, đã qua nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét, giải quyết hoặc vụ việc có nhiều người tham gia, diễn biến phức tạp thì người tiếp công dân có trách nhiệm báo cáo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức liên quan xác minh các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân để kịp thời kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
IV. GIÁM SÁT QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC
1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp khi nhận được khiếu nại, tố cáo thì nghiên cứu, phân loại, xử lý, chuyển đến cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền giải quyết, đồng thời giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định tại Điều 66 của Luật khiếu nại, Điều 44 của Luật tố cáo. 

2. Sau khi có công văn chuyển đơn, công văn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng đề nghị xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân nhưng hết thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật mà các cơ quan, tổ chức chưa có thông báo kết quả giải quyết cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thì người tiếp công dân tham mưu cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc có công văn để đôn đốc các cơ quan đó giải quyết. 

3. Trong quá trình tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, người tiếp công dân nhận thấy kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan có thẩm quyền chưa thỏa đáng, có thể xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của của nhiều người, gây hậu quả nghiêm trọng; đơn thư khiếu nại, tố cáo có nhiều tình tiết phức tạp; kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc các cấp không được các cơ quan tiếp thu đầy đủ, người tiếp công dân có thể tham mưu với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành lập đoàn công tác trực tiếp làm việc với các cơ quan chức năng để tìm hiểu rõ các nội dung khiếu nại, tố cáo của công dân, giám sát quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan chức. Từ đó, có kiến nghị xác đáng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

4. Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình, định kỳ 6 tháng và cả năm Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông báo với Chính phủ; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thông báo đến Ủy ban nhân dân cùng cấp về công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thuộc thẩm quyền của mình. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tri này, thực hiện chế độ báo cáo 6 tháng và cả năm tình hình thực hiện Thông tri này với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp trên trực tiếp. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh thực hiện chế độ báo cáo 6 tháng và cả năm với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tình hình thực hiện Thông tri này ở các cấp trong địa phương mình.

2. Trên cơ sở những nội dung công tác Mặt trận có quan hệ với cơ quan nhà nước hữu quan, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp xây dựng quy chế phối hợp để thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trên lĩnh vực khiếu nại, tố cáo theo Thông tri này.

3. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp ban hành quy định riêng về việc tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan mình. 

4. Trong quá trình thực hiện Thông tri này, nếu có những vấn đề mới nảy  sinh, hoặc có những khó khăn, vướng  mắc thì kịp thời báo cáo Ban Thường trực  Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
5. Ban Dân chủ - Pháp luật cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giúp Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo dõi, kiểm tra việc thực hiện tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo hướng dẫn của Thông tri này; thực hiện các nhiệm vụ quy định trách nhiệm của cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; phối hợp với cơ quan nhà nước trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; giám sát việc thi hành pháp luật khiếu nại, tố cáo.
6. Thông tri này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014, thay thế Thông tri  06/2000/TT/BTTĐCT ngày 26 tháng 7 năm 2000 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.                                                                 

	Nơi nhận:
TM. BAN THƯỜNG TRỰC

PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ
· Ban Thường trực UBMTTQ các tỉnh,

  thành phố trực thuộc Trung ương;

· Các tổ chức thành viên của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
· Thanh tra Chính phủ;

· Các ban, đơn vị trong cơ quan;

· Lưu: Văn phòng, Ban Dân chủ - Pháp luật.

(Đã ký)
Vũ Trọng Kim
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